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Kính gửi: Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân các địa phương về công tác kiểm sát điều tra giải quyết án tai nạn giao thông. Trong những năm gần đây ngành kiểm sát nhân dân đã làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xử lý về hình sự đối với các hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tai nạn giao thông ngày càng nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật.
Tuy nhiên trong công tác kiểm sát điều tra, giải quyết án tai nạn giao thông của Viện kiểm sát nhân dân các địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về nghiệp vụ làm cho việc giải quyết án bị kéo dài, thậm chí dẫn đến oan sai, gây khiếu kiện phức tạp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng giải quyết án tai nạn giao thông chưa cao là do một số vướng mắc về nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, giám định thương tích, giám định thiệt hại tài sản, áp dụng pháp luật...chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể nên việc thực hiện còn tuỳ nghỉ, chưa thống nhất. Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1A) xin nêu một số vấn đề mang tính hướng dẫn để Viện kiểm sát nhân dân các địa phương nghiên cứu, vận dụng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát điều tra giải quyết án tai nạn giao thông hiện nay.
1. Về công tác khám nghiệm hiện trường.
Ngày 20/6/2006, Bộ Công an đã có quyết định số 768/QĐ-BCA ban hành quy định phân công trách nhiệm và quạn hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết án tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân (gọi tắt là quyết định 768).
Thực hiện quyết định trên, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường thuỷ (gọi chung là Cảnh sát giao thông) Công an các cấp đã thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công đồng thời có sự phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác trong việc phát hiện, điều tra xử lý các vụ tai nạn giao thông xảy ra đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân một số địa phương phản ánh tình trạng nhiều vụ tai nạn giao thông không có người chết tại hiện trường do lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, điều tra ban đầu (theo quy định tại khoản 3 điều 4 bản quy định ban hành theo quyết định 768) do không đánh giá đúng mức thiệt hại đã xảy ra (tính mạng, sức khoẻ, tài sản...) nên đã tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường mà không báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 768. Sau một thời gian mới xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông đã xảy ra (do nạn nhân chết, do kết quả giám định tổn hại sức khoẻ, thiệt hại tài sản..) phải khởi tố điều tra truy tố theo trình tự tố tụng hình sự. Đối với những trường hợp này, việc khám nghiệm hiện trường không do Điều tra viên chủ trì, không có sự tham gia của Kiểm sát viên cùng cấp. Khi Viện kiểm sát truy tố chuyển hồ sơ đến Toà án để xét xử đã bị Toà án trả lại yêu cầu điều tra bổ sung vì vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định tại Điều 150 Bộ luật tố tụng hình sự. Việc điều tra bổ sung thường gặp rất nhiều khó khăn vì vụ tai nạn xảy ra đã lâu, nhiều trường hợp không khắc phục được những thiếu sót trong công tác khám nghiệm hiện trường dẫn đến bế tắc trong đường lối giải quyết vụ án.
Ngược lại, ngành Công an cũng nêu ý kiến về việc nhiều trường hợp cơ quan Công an thông báo khám nghiệm nhưng Viện kiểm sát không có cán bộ tham gia?
Sau khi nghiên cứu quyết định 768 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1A) thấy về cơ bản việc phân công trách nhiệm trong việc điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông của Bộ Công an là đúng quy định của pháp luật. Những vướng mắc, hạn chế của quyết định 768 sau một thời gian thực hiện đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an hướng dẫn phân công điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông tại Công văn số 385/C16(P2) ngày 26/8/2009.
Đối với vụ tai nạn giao thông không có người chết tại hiện trường, việc xác định vụ việc thuộc vi phạm hành chính hay vụ án hình sự trước hết phải căn cứ vào thiệt hại vật chất cụ thể đã xảy ra, trong đó tổn hại sức khoẻ của nạn nhân và mức độ thiệt hại vật chất do vụ tai nạn gây ra chỉ có thể xác định được khi đã có kết quả giám định pháp y và giám định tài sản. Việc nhận định đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn để định hướng giải quyết theo thủ tục hành chính hay hình sự phụ thuộc vào nhận định chủ quan của các cán bộ thụ lý, giải quyết ban đầu, do đó những thiết sót như nêu trên là khó tránh khỏi.
Để làm tốt công tác kiểm sát điều tra đối với các vụ án tai nạn giao thông không có người chết tại hiện trường, Viện kiểm sát nhân dân các địa phương cần thực hiện một số biện pháp sau đây:
- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Cảnh sát giao thông (Đường bộ; Đường thuỷ) và Viện kiểm sát cùng cấp trong việc quản lý và xử lý tin báo tội phạm về tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Khi có vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia giải quyết ban đầu phải căn cứ vào thương tích của nạn nhân và thiệt hại vật chất tại hiện trường để sơ bộ đánh giá tính chất của vụ việc. Nếu có nạn nhân bị thương nặng hoặc có thiệt hại nghiêm trọng về tài sản thì phải báo cho Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cùng cấp biết để tổ chức việc khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.
- Đối với những vụ tai nạn giao thông do Cơ quan Cảnh sát giao thông cấp tỉnh thụ lý điều tra ban đầu, xác định có dấu hiệu tội phạm hình sự thì Cơ quan này được tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông và đề nghị cử Kiểm sát viên để làm nhiệm vụ kiểm sát việc khán nghiệm hiện trường, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh phải cử Kiểm sát viên đến ngay hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Trường hợp không đến được thì phải uỷ nhiệm cho Viện kiểm sát cấp huyện sở tại để cử Kiểm sát viên kiểm sát khám nghiệm hiện trường.
Trường hợp khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nhưng chưa xác định được dấu hiệu tội phạm nên Cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường không có sự tham gia kiểm sát khám nghiệm của Viện kiểm sát, thì ngay sau khi nhận được quyết định khởi tố vụ án, Viện kiểm sát phải yêu cầu Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường theo quy định tại Điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự. Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu của Cảnh sát giao thông nếu phù hợp với kết quả dựng lại hiện trường của Cơ quan điều tra thì được dùng làm chứng cứ của vụ án. Nếu có sự sai, khác thì phải làm rõ lý do, trách nhiệm.
2. Về giám định thương tích của nạn nhân
Đối với những vụ tai nạn giao thông có người bị thương, việc xác định tổn hại sức khoẻ của nạn nhân là căn cứ để Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Việc giám định thương tích đối với những người bị thương do tai nạn giao thông thường bị kéo dài do phải điều trị vết thương ổn định mới tiến hành giám định. Một số vụ tai nạn gây thương tích nặng cho nạn nhân nhưng trong quá trình điều trị, các bên tự thương lượng bồi thường, người bị hại không đi giám định hoặc không hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giám định thương tật. vì vậy không có cơ sở để các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố vụ án hoặc áp dụng các tình tiết định khung hình phạt, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.
Đối với những trường hợp trên, trước khi quyết định khởi tố vụ án. Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cần đối chiếu quy định tại Thông tư liên bộ sở 12/TTLB ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh xã hội về tiêu chuẩn thương tật và bệnh án của bệnh viện, trao đổi ý kiến của bác sỹ cấp cứu, điều trị để sơ bộ đánh giá tỷ lệ phần trăm thương tật của người bị nạn trên cơ sở đó phân loại xử lý đối với những vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, cần lấy lời khai của người bị nạn (hoặc thân nhân của người bị nạn) để biết yêu cầu của họ đối với việc giải quyết vụ tai nạn.
Trường hợp đã kiên trì giải thích về quyền của người bị hại và trách nhiệm công dân trong đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, nhưng người bị hại vẫn từ chối giám định thương tích, Cơ quan điều tra cần lấy lời khai thể hiện nguyện vọng của họ, trước khi ra quyết định không khởi tố vụ án, đồng thời xử lý hành chính đối với người điều khiển phương tiện giao thông nếu họ có vi phạm.
Đối với những trường hợp bị thương nặng phải điều trị lâu dài cần trưng cầu giám định mức độ tổn hại sức khoẻ trên cơ sở thương tích do tai nạn giao thông gây ra, nhằm phục vụ cho việc giải quyết vụ án được kịp thời, chính xác.
3. Về giám định thiệt hại về tài sản
Đối với vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản thì việc giám định giá trị tài sản bị thiệt hại có ý nghĩa quan trọng trong việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xác định đường lối xử lý.
[bookmark: _GoBack]Các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương cần vận dụng quy định tại Điều 7 Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 2/3/2005 của Chính phủ thành lập hội đồng định giá để xác định mức độ thiệt hại tài sản một cách kịp thời. Chú ý tài sản bị thiệt hại phải là tài sản của người khác, người điều khiển phương tiện gây thiệt hại cho tài sản của mình hoặc tài sản được nhận thông qua hợp đồng (ví dụ tài xế lái xe thuê) thì không phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc gây thiệt hại tài sản của chủ xe.
4. Về việc áp dụng pháp luật trong việc xử lý án tai nạn giao thông
Các tội vi phạm quy định về an toàn giao thông trong chương XIX Bộ luật hình sự hiện có các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật là Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao và Thông tư liên ngành số 01-TTLN ngày 8/9/1988 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ (Nay là Bộ Công an), Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc điều tra xử lý các vụ vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do người, phương tiện giao thông nước ngoài gây ra. Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên phải căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường thể hiện trên sơ đồ hiện trường, các kết luận giám định về dấu vết, về thương tích đối chiếu với lời khai của bị can, của nhân chứng để xác định lỗi của những người có liên quan trong vụ tai nạn giao thông. Trên cơ sở đó, áp dụng đúng các quy định của pháp luật để quyết định việc xử lý.
Người tham gia giao thông chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi họ có hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông trực tiếp gây tai nạn. Đối với những lỗi không trực tiếp gây tai nạn (không có giấy phép lái xe, say rượu, bỏ chạy sau khi gây tai nạn v.v...) được quy định là những tình tiết tăng nặng chuyển khung.
Khi kết luận lỗi của bị can cần nêu cụ thể hành vi của họ đã vi phạm quy định nào của Luật giao thông đường bộ và lỗi đó là lỗi chính hay lỗi phụ (lỗi nguyên nhân- lỗi điều kiện). Lỗi chính là lỗi trực tiếp gây ra tai nạn.
Đối với những vụ tai nạn giao thông các bên đều có lỗi trực tiếp gây ra tai nạn gọi là lỗi hỗn hợp. Khi nghiên cứu cần xác định mức độ lỗi của mỗi bên để có đường lối xử lý thích hợp.
Khi áp dụng tình tiết “say rượu hoặc say do dùng chất kích thích khác” phải căn cứ vào kết luận giám định khoa học của cơ quan chuyên môn để xác định nồng độ cồn trong máu, trong khí thở.
Về việc định tội danh đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn ở những nơi không phải đường giao thông như sân trường, bến bãi, công trường...còn có những quan điểm khác nhau. Theo quy định tại Điều 3 Luật giao thông đường bộ thì phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm: phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng. Như vậy, người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật giao thông đường bộ. Vì vậy, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác ở bất cứ địa điểm nào (bến tàu, bến xe, nhà ga, sân trường, bến bãi khai thác...) mà gây tai nạn đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự thì phải xử lý về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ" theo Điều 202 Bộ luật hình sự.
Đối với các loại xe máy chuyên dùng (ủi xúc đất, san lấp, cày ruộng, cẩu hàng...) mà gây tai nạn trong lúc đang làm nhiệm vụ chuyên dùng thì tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể xử lý về các tội “Vô ý làm chết người” hoặc “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo Điều 98, 99, 227- Bộ luật hình sự.
Trên đây là những hướng dẫn của Vụ nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết một số vướng mắc về thủ tục tố tụng và xác định chứng cứ, tội danh trong các vụ án liên quan đến tai nạn giao thông, đề nghị các Viện kiểm sát địa phương trao đổi với các Cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp để có sự thống nhất thực hiện. Nếu còn khó khăn, vướng mắc thì phản ảnh về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1A) để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.
(Gửi kèm theo Công văn này là bản pho to Công văn số 385/C16(P20 ngày 26/8/2009 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an)./.
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